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TRUYỆN NGỤ NGÔN 

 

Bài 1 – DÊ CON NGHE LỜI MẸ 

 

Sắp đi kiếm cỏ, dê mẹ dặn các con: 

- Mẹ đi vắng, các con nên đóng chặt cửa. Ai lạ gọi cửa, các con 

đừng có mở nhé. 

Khi trở về, dê mẹ cất tiếng hát và gõ cửa: 

- Các con ngoan ngoãn 

Mau mở cửa ra 

Mẹ đã về nhà 

Cho các con bú 

Dê con mở cửa đón mẹ vào. Chúng bú no nê. Thế rồi, dê mẹ lại đi. 

 

Một con sói đứng rình đã lâu. Đợi mẹ dê đi rồi, nó rón rén đến trước 

cửa. Sói vừa gõ cửa, vừa giả giọng dê mẹ, hát bài hát nó vừa nghe 

lỏm: 

- Các con ngoan ngoãn 

Mau mở cửa ra 

Mẹ đã về nhà 

Cho các con bú 

Bầy dê con nghe tiếng hát. Chúng nhận ra giọng hát khàn khàn, 

không trong trẻo như giọng mẹ. Chúng đoán là giọng sói nên nhất 
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quyết không mở cửa. Đợi mãi chẳng làm được gì. Sói đành cúp đuôi 

lủi mất.  

 

Dê mẹ về gõ cửa và hát. Đàn dê con nhận ra giọng mẹ ngay. Chúng 

mở cửa thật nhanh. Rồi chúng tranh nhau kể cho mẹ nghe chuyện sói 

đến, nhưng chúng không bị mắc lừa.  

 

Dê mẹ âu yếm khen các con thật ngoan và biết nghe lời mẹ.  

 

Câu hỏi: 

1. Em hãy cho biết ý nghĩa của câu chuyện? 

2. Câu chuyện khuyên em điều gì? 

 

 

Phân biệt s và x 

 

S X 

Chó sói 

Quyển sách 

So sánh 

Xói mòn 

Xoay xở 

Cái xách tay 

 

 

Giáo viên giải thích nghĩa của từ và cho học sinh đặt câu 

 

 

YouTube 

 
DÊ CON NGHE LỜI MẸ./ BÀI 32./ Tiếng Việt 1 - Tập 1./ CÁNH DIỀU - 
YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r374ob_auMs
https://www.youtube.com/watch?v=r374ob_auMs
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Bài 2 – HAI CON DÊ 

 

Dê Đen và Dê Trắng cùng sống trong một khu rừng nọ. Tình cờ một 

hôm, chúng có việc và phải đi qua một chiếc cầu. Chiếc cầu rất hẹp, 

chỉ đủ chỗ để cho một chú dê có thể đi được. 

Dê Đen thì đi đằng này lại, còn Dê Trắng lại đi đằng kia sang. Con 

nào cũng muốn tranh sang trước. 

Chúng cãi nhau và chẳng con nào chịu nhường con nào. Cuối cùng, 

mâu thuẫn không được giải quyết, chúng húc nhau. Cả hai đều rơi 

tõm xuống suối. 

 

Câu hỏi: 

1. Theo em, nhường nhịn là gì? Ví dụ?  

2. Em nghĩ ‘Nhường nhịn’ tốt hay không tốt? Giải thích vì sao 

em suy nghĩ như vậy? 

3. Câu chuyện muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? 

 

 

Từ trái nghĩa 

Giáo viên giảng về những từ trái nghĩa. Cho học sinh đặt câu. 

đằng này 

hẹp 

đằng kia 

rộng 

 

** Bài đọc thêm: Bài thơ Hai con dê qua cầu  
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Bài 3 - THỎ VÀ RÙA 

 

Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục 

tập chạy. 

Thỏ đi qua, nhìn thấy vậy thì phá lên cười, nhạo báng: 

– Cậu nên thôi cái việc vô ích ấy đi. Khắp cả khu rừng này, ai chả biết 

họ nhà cậu là giống loài chậm chạp nhất. 

Rùa ngẩng lên, đáp: 

– Tôi tập chạy cho khỏe. 

Thỏ nói: 

– Tôi nói thật đấy! Dù cậu có dành cả đời tập chạy, cũng không bao 

giờ theo kịp được tôi. 

Rùa bực mình vì vẻ ngạo mạn của Thỏ, trả lời lại: 

– Nếu vậy tôi với anh thử chạy thi xem ai trong chúng ta sẽ về đích 

trước. 

Thỏ phá lên cười, bảo rằng: 

– Sao cậu không rủ Sên thi cùng ấy. Chắc chắn cậu sẽ thắng! 

Rùa nói chắc nịch: 

– Anh đừng có chế giễu tôi. Chúng ta cứ thử thi xem sao. Chưa biết ai 

thua cuộc đâu! 

Thỏ nhíu mày, vểnh đôi tai lên tự đắc: 

– Được thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy 

Rùa và Thỏ quy ước lấy gốc cây cổ thụ bên kia hồ làm đích rồi cả hai 

bước vào vạch xuất phát. 

https://truyendangian.com/rua-va-tho/
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Thỏ vẫn ngạo nghễ: 

– Tôi chấp cậu chạy trước nửa đường luôn đấy! 

Biết mình chậm chạm, Rùa không nói gì, chỉ tập chung dồn sức chạy 

thật nhanh. 

Thỏ nhìn theo mỉm cười, vỗ tay cổ vũ Rùa. 

Thỏ nghĩ: “Giờ mà chạy có thắng cậu ta cũng chả vẻ vang gì. Để lúc 

nào Rùa gần tới nơi, mình phóng lên cán đích trước càng khiến cậu ta 

nể phục.” 

Thế là Thỏ nhởn nhơ gặm cỏ, đuổi theo vui đùa cùng lũ bướm bên 

đường. Mải chơi, Thỏ quên mất cả cuộc thi. 

Thỏ đang khoan thai nằm lim dim ngắm bầu trời trong xanh, mây trôi 

nhè nhẹ. Bỗng bật dậy nhớ tới cuộc thi. Ngước đầu lên thì Rùa đã gần 

tới đích. Thỏ cắm đầu cắm cổ chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa 

đã cán đích trước Thỏ một đoạn đường dài. 

 

Câu hỏi: 

4. Suy nghĩ của em về câu chuyện Thỏ và Rùa. 

5. Giải thích vì sao em suy nghĩ như vậy? 

 

Từ láy (Giáo viên giải thích về từ láy và cho học sinh đặt câu) 

 

- mát mẻ, chậm chạp …. 

 

YouTube 

 

The Tortoise and the Rabbit | Story in the books Vietnamese Grade 1 - 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=OTCMIXmwOyA
https://www.youtube.com/watch?v=OTCMIXmwOyA
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Bài đọc thêm 

Hai con dê qua cầu 

 

Có một con Dê Trắng 

Và một con Dê Đen 

Đi qua chiếc cầu nhỏ 

Hai con từ hai bên. 

Chẳng may, cầu thì hẹp 

Sông phía dưới lại sâu 

Ai cũng tranh đi trước 

Quyết không chịu nhường nhau. 

Dê Trắng nói: “Anh bạn 

Anh phải nhường tôi đi”. 

Dê Đen đáp: “Ngược lại! 

Nhường ư? Anh nói gì?” 

Cả hai con cứ bước 

Không ai chịu nhường ai 

Rồi húc nhau ghê gớm 

Và rơi xuống cả hai. 

Từng có chú Dê Trắng 

Và Dê Đen, buồn sao. 

Nay ở khúc sông ấy 

Không còn chú dê nào. 

Dê hay người cũng vậy 

Đi đường phải nhường nhau 

Nếu có chậm một chút 

Cũng chẳng chết ai đâu. 

Thái Bá Tân 


